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QUY CHẾ 

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Ban hành theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng      năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bao gồm: Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia; Chương trình khoa học và công nghệ, đề tài độc lập, Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ; Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở; Dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đặt hàng, cá nhân chủ nhiệm, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát công nghệ (sau đây gọi là kết quả nghiên cứu) được xác định trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị, các sáng kiến, giải pháp hữu ích, mô hình hoạt động, định hướng phát triển, quy trình khoa học và công nghệ; vật liệu, thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ mới.
2. Đại diện chủ sở hữu kết quả nghiên cứu được quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật khoa học và công nghệ.

3.Giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu thực hiện theo các Điều 39, 40 của Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

4. Giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu là việc chủ sở hữu giao quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ kết quả nghiên cứu cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc cho tổ chức khác có khả năng sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

5. Ứng dụng kết quả nghiên cứu là việc các tổ chức được giao quyền sử dụng sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Điều 3. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích:

- Sử dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu trong xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý; phát triển sự nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ, trình độ cán bộ nghiên cứu viên, giảng viên, cán bộ khoa học; từng bước phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu câu hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu: 
- Nội dung quản lý thiết thực, hiệu quả, khả thi đảm bảo phù hợp với quy định của nhà nước và thực tiễn hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Chương II

HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ THỦ TỤC


Điều 4. Các hình thức ứng dụng kết quả nghiên cứu 

1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của ngành, lĩnh vực.
2. Đổi mới phương thức quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; 
3. Xuất bản sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.

4. Phổ biến tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, tạp chí chuyên ngành.

5. Sản xuất thử nghiệm và ứng dụng vào sản xuất.


Điều 5. Trình tự thủ tục ứng dụng kết quả nghiên cứu 

1. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu (nếu có).

2. Lập Hồ sơ đề nghị giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gồm: 

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (PL1- Đơn GQSDKQNC)

- Kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu theo mẫu quy định tại Phụ lục 2(PL1- KHƯDKQNC). 

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Chủ sở hữu kết quả nghiên cứu phê duyệt giao quyền sử dụng và kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu.

4. Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt.


5. Kiểm tra đánh giá định kỳ và đột xuất việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu.
6. Báo cáo kết quả ứng dụng kết quả nghiên cứu.
Điều 6. Đối với các kết quả nghiên cứu ứng dụng hình thức sản xuất thử nghiệm, chuyển giao quyền sở hữu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

Trình tự, thủ tục triển khai ứng dụng áp dụng theo quy định tại các Điều 39, 40, 41, 42 Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.
Chương III

TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

Điều 7. Trách nhiệm Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng tổ chức triển khai kết quả nghiên cứu. 

2. Hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả ứng dụng trong thực tiễn.

3. Cung cấp các thông tin, kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu đã được phê duyệt.
4. Phối hợp với vụ Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch cân đối các nguồn lực hàng năm cho ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành.

5. Duy trì, cập nhật  các thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trên Trang Thông tin điện tử: khcnmt-bvhttdl.vn.

Điều 8. Trách nhiệm các đơn vị chủ trì

1. Cung cấp kết quả nghiên cứu và các thông tin có liên quan đến nhiệm vụ  nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức khi được giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu. 


2. Lập hồ sơ đề nghị giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này.


3. Bố trí nguồn lực của đơn vị để tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu.


4. Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt.


5. Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả triển khai ứng dụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


6. Chủ trì tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đối với các nhiệm vụ cấp cơ sở của đơn vị mình (nếu có).

7. Thường xuyên đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học trên trang thông tin điện tử và các tạp chí chuyên ngành (nếu có).
Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu


1. Tiếp nhận kết quả nghiên cứu do đơn vị mình đề xuất đặt hàng từ đơn vị chủ trì sau khi được đánh giá nghiệm thu và có Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu của Bộ. 


2. Trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khác thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 8 Quy chế này.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu


1. Các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp căn cứ vào kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt để đăng ký tham khảo kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học và công nghệ có liên quan. 


2. Các đơn vị sự nghiệp căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị để lập kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu vào phát triển sự nghiệp và nâng cao hoạt động tại đơn vị. 


3. Văn bản đăng ký tham khảo kết quả nghiên cứu gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ có trách nhiệm cung cấp kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu đã được phê duyệt (Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ)

4. Trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khác thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 8 Quy chế này.

Điều 11. Trách nhiệm các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ


1. Thực hiện các quy định tại Điều 8 Quy chế này.


2. Tổng hợp có hệ thống những công trình nghiên cứu theo lĩnh vực, đánh giá những kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị khoa học và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. 


3. Lập kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu của tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xuất bản kỷ yếu khoa học và công nghệ 5 năm một lần; Đăng tải kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước.


4. Lập kế hoạch và triển khai xuất bản sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tài liệu tham khảo nghiên cứu; giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học sau khi có Quyết định phê duyệt của Bộ.


5. Duy trì, cập nhật các thông tin và kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các tạp chí chuyên ngành và trang thông tin điện tử của tổ chức khoa học và công nghệ.


Điều 12. Trách nhiệm Vụ Kế hoạch - Tài Chính 


1. Chủ trì và phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường lập kế hoạch kinh phí và cân đối các nguồn lực cho ứng dụng kết quả nghiên cứu.


2. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thẩm định kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.


Điều 13. Trách nhiệm Vụ Thi đua khen thưởng 


1. Đưa nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đơn vị thuộc Bộ thành nội dung xem xét thi đua khen thưởng hàng năm.


2. Chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức chủ trì, đơn vị đặt hàng, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai ứng dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Điều 14. Nguồn kinh phí triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu

  
Kinh phí triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện 

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phổ biến,  theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc Bộ; các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ; các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những vấn đề mới, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung./.
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DỰ THẢO II








